
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 1, số 15 ngõ 28 phố Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

26/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC QUEEN GROUP

0110129052

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng
- Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán buôn đường, sữa và các 
sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, 
bột, tinh bột

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, 
nguyên liệu làm thuốc
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp và 
chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn dụng cụ y tế: Bông, băng, gạc, dụng cụ cứu 
thương, kim tiêm...;
 - Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
Máy đo huyết áp, máy trợ thính...
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC QUEEN GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGOC QUEEN GROUP JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: NGOC QUEEN GROUP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974179066 
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại A, B, C
- Bán buôn máy móc, thiết bị dùng cho spa

4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4669

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: 
- Tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, 
- Tổ chức biểu diễn nghệ thuật

8230

8. Dịch vụ đóng gói 8292

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; Đại diện cho thương 
nhân; Uỷ thác mua bán hàng hóa; Nhượng quyền thương mại

8299

10. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Đào tạo trình độ sơ cấp

8531

11. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: đào tạo trình độ trung cấp

8532

12. Giáo dục thể thao và giải trí
(trừ hoạt động của các sàn nhảy)

8551

13. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
(Trừ kinh doanh vũ trường)

8552

14. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: đào tạo nghề

8559

15. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa da liễu, , phòng khám 
chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ (trừ lưu trú bệnh nhân) 

8620

16. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

8699
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17. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: 
- Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng 
phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)
-  Dịch vụ chăm sóc da (Chăm sóc da bằng mỹ phẩm, không 
phẫu thuật, không gây chảy máu); 
- Dịch vụ massage mặt cổ vai gáy thư giản;
- Dịch vụ chăm sóc da chuyên sâu cho từng loại da khác nhau 
bằng mỹ phẩm;
- Dịch vụ xóa nhăn đuôi mắt, trán bằng mỹ phẩm và máy laser 
công nghệ cao; 
- Dịch vụ tắm trắng toàn thân bằng mỹ phẩm; 
- Dịch vụ trị thâm nách, thâm môi bằng laser không xâm lấn, 
không chảy máu. 
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật)

9610

18. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết:
- Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và 
các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ;
- Cắt, tỉa và cạo râu;
- Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm...

9631

19. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp (Doanh nghiệp chỉ 
được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt 
quá trình hoạt động)

9639

20. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư;
(Trừ tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán, tài chính, tín dụng, 
chứng khoán, các hoạt động thỏa thuận và giải quyết các giao 
dịch tài chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng; hoạt động tư 
vấn và môi giới thế chấp, các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ 
sở phí và hợp đồng)

6619

21. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán, tài chính, tín dụng, 
chứng khoán)

7020

22. Quảng cáo
(Trừ các hoạt động quảng cáo Nhà nước cấm)

7310

23. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại; Hoạt động môi giới 
nhượng quyền 

7490

24. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690
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25. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất 
dinh dưỡng
- Bán lẻ rau, quả tươi hoặc chế biến
- Bán lẻ sữa, sản phẩm từ sữa 
- Bán lẻ nước rau ép, nước quả ép
- Bán lẻ cà phê bột, cà phê hoà tan, chè, …

4722

26. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

27. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng

1079

28. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: 
- Sản xuất mỹ phẩm 
- Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh

2023

29. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự 
nhiên; Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; Sản 
xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất nước 
hoa hoặc thực phẩm;

2029

30. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: 
- Sản xuất thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, nguyên liệu làm 
thuốc
- Sản xuất thuốc cổ truyền

2100

31. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp và vật phẩm vệ 
sinh lưu động hoặc tại chợ; 

4789

32. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

33. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

34. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng

5621
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

35. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: 
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể.
- Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các sự 
kiện;
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.
- Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp. 

5629

36. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Hoạt động của các quán chế biến và phục vụ khách 
hàng tại chỗ các loại đồ uống như: cà phê, nước sinh tố, trà 
sữa, trà chanh,...
(không bao gồm kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ 
trường) (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 
Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

5630

37. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

38. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, 
nguyên liệu làm thuốc
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp và vật phẩm 
vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

39. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ máy móc, thiết bị dùng cho spa 

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

5/7Thời gian đăng từ ngày 26/09/2022 đến ngày 26/10/2022



STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
TRUNG KIÊN 

Cụm 7, Thôn Cao 
Lãm, Xã Cao 
Thành, Huyện 
Ứng Hoà, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000 20.000.000 1,000

0010930127
22

2 HOÀNG THỊ 
BÍCH NGỌC

Số 449E đường 
Thanh Lãm, Tổ 1, 
Phường Phú Lãm, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

196.000 1.960.000.000 98,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 196.000 1.960.000.000 98,000

B9372210
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3 HOÀNG BẢO 
LỘC

Thôn Cao Lãm, 
Xã Cao Thành, 
Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000 20.000.000 1,000

0011990183
04

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       B9372210
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 449E đường Thanh Lãm, Tổ 1, Phường Phú Lãm, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 449E đường Thanh Lãm, Tổ 1, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC Nữ

17/09/1982 Kinh Việt Nam

31/07/2014 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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